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UNIT 1:  Here’s a letter for you.

Dưới đây là những từ bạn sẽ học cách sử dụng:
airmail   bưu phẩm gửi 
bằng máy bay
all tất cả, toàn bộ
aunt cô, dì
bill hóa đơn
brother-in-law  
anh (em) rể
card danh thiếp, thẻ
chair cái ghế
close đóng, khép

cousin anh (em) họ
daughter-in-law con dâu
email thư điện tử
envelope phong bì
fax máy fax
from (được gửi) từ
grandfather ông  
(nội, ngoại)
grandmother bà  
(nội, ngoại)

holidays ngày nghỉ lễ
invitation lời mời, giấy mời
land hạ cánh (máy bay)
letter bức thư
letterbox hòm thư
nephew cháu trai (con 
của anh, chị, em)
niece cháu gái (con của 
anh, chị, em)
off khỏi, cách, rời

on trên, ở trên
open mở, bắt đầu 
parcel gói hàng, bưu kiện
postcard bưu thiếp
postman người đưa thư
put bỏ, đút, cho vào
quickly nhanh, nhanh chóng
sister-in-law chị (em) dâu
sofa ghế sô pha
son-in-law con rể

stamp con tem
to (hướng) tới
uncle chú, bác, cậu
want muốn, nhu cầu

Dưới đây là một số cụm từ bạn sẽ học cách sử dụng:
lay the table  
bày bàn ăn
make the toast  
làm bánh mì nướng

butter the toast  
phết bơ lên bánh mì
pass the milk 
chuyển hộp sữa

clear the table  
dọn bàn
load the dishwasher 
cho bát đĩa vào máy 
rửa bát

look forward to 
trông mong
arrive at  
đến (chỗ nào)

depart from  
khởi hành từ
take off hạ cánh

hurry up nhanh lên

Grammar tips:
Các cấu trúc được  

sử dụng trong bài này là 
câu mệnh lệnh thức, giới 

từ và động từ ghép.

This is Tom and Anne.This is Jim and Peggy.This is the Benson family.

Here’s a postcard for you.  
Đây là tấm bưu thiếp dành cho anh.
Could you open the door, please?  
Cô làm ơn mở cửa giúp tôi được không?

It’s for you. Cái này gửi cho anh.
The dog is on the chair.  
Con chó đang ở trên ghế.

The cat is off the sofa.  
Con mèo đã ra khỏi ghế sô pha.

Trong bài này, các bạn sẽ học những nội dung sau:
•	 How to talk about family members 		  Cách nói về những thành viên trong gia đình

•	 How to communicate with friends 		  Cách giao tiếp với bạn bè

They live at 2 Richmond Street.
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Dưới đây là một số câu bạn sẽ thực hành:
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The Benson Family
	 1.	 Jim is Anne’s father.
	 2.	 Anne is Jim’s daughter.
	 3.	 Tom is Anne’s brother.
	 4.	 Marge is Jim’s sister.
	 5.	 Kim is Jim’s brother.
	 6.	 Brian is Jim’s father.
	 7.	 Brian is Tom’s grandfather.
	 8.	 Carol is Tom’s grandmother.
	 9.	 Marge is Carol’s daughter.
	10.	Peggy is Carol’s daughter-

in-law.
	11.	Kim is Anne’s uncle.
	12.	Marge is Anne’s aunt.
	13.	Sue is Anne’s cousin.
	14.	Anne is Sue’s cousin.
	15.	Sue is Jim’s niece.
	16.	Steve is Jim’s nephew.
	17.	Jane is Jim’s sister-in-law.
	18.	Kim is Peggy’s brother-in-

law.
	19.	Phil is Carol’s son-in-law.

Brian      Carol

Jim       Peggy Phil       MargeKim       Jane

Tom Anne Steve BudSue

Paul          Lynne

Luke         Cindy ChristineBob         Jenny

Rose Don Alan JulieMark

The Taylor Family
	 1.	 Bob is Julie’s ___________ .

	 2.	 Julie is Bob’s ___________ .

	 3.	 Alan is Julie’s ___________ .

	 4.	 Lynne is Alan’s __________ .

	 5.	 Cindy is Bob’s _ _________ .

	 6.	 Paul is Bob’s _ __________ .

	 7.	 Jenny is Lynne’s _ _______ .

	 8.	 Luke is Bob’s ___________ .

	 9.	 Christine is Lynne’s ______ .

	10.	Rose is Julie’s __________ .

	11.	Luke is Julie’s _ _________ .

	12.	Christine is Julie’s _ ______ .

	13.	Christine is Bob’s ________ .

	14.	Julie is Rose’s __________ .

	15.	Paul is Alan’s ___________ .

	16.	Don is Bob’s ____________ .

	17.	Rose is Bob’s ___________ .

	18.	Luke is Jenny’s _ ________ .
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a letter a postcard a card a bill

a stamp a parcelan invitation an envelope

write a letter send a lettera fax an email

a postman a letterboxget a letter a post office
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who is = who’s

A postcard from Andy and Janet

Here’s a postcard 
for you, Sam.

I’m writing a 
letter to Brian. It’s from Ken.

Who’s it 
from, Brian?

What are you 
doing, Ken?
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Here’s a letter for you.
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1 Could you open 
the door, please?

Open your books 
at page 51, please.

Close your 
books, please.

It’s for you.

You didn’t close it.

Close the window!

Oh, didn’t I? Could 
you close it before you 

send it, please?
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Send this letter, 
please.Could you open 

it, please?
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The dog is on the chair.a chaira dog The dog is off the chair.

The cat is off the sofa.The cat is on the sofa.a sofaa cat

Don’t put the dog 
on the chair!

Put a stamp on 
the envelope.
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Here’s a letter for you.
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arrive at the hotel arrive at the hotel at two o’clock

depart from the hotel depart from the hotel at nine o’clock

land at the airport take off from the airport
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holidays

fast slow

He’s got one grape. He’s got some grapes. He’s got all the grapes.

looking forward to holidays

Hurry up!

Can I have 
more, please?

Can I have 
more, please?
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Here’s a letter for you.
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This is the Benson’s house. 
The postman is putting a letter in the letterbox.

Anne wants Jim to open the letter quickly.

Hurry up! Open it!  
When are they coming?

We can meet them at 
the airport, can’t we?

Thursday 
next week.

Lay the table, please, 
Anne. I’ll make the toast. 
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Here’s a letter  
for you, Jim.

Yes, of course. 
I’ll ring them.

The Bensons
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Pass the milk, please, Anne.

Clear the table, 
load the dishwasher 

and let’s go.

It’s half past eight. 
Where are Kim and Sue?

12

1413

15

9 10

11

Butter the toast, 
please, Tom.

It’s a quarter to eight. 
We’re early.


